
1 

 

THѬ MӨC GIӞI THIӊU SÁCH THÁNG 11/2015 

KINH Tӂ HӐC 

1. Kinh tӃ Phát triӇn = Development Economics/ Nguyễn Văn Dung.- Tp. Hồ Chí 

Minh.: Phương Đông, 2012.- 385tr.; 24cm 

Tóm tắt: Quyển sách gồm các phần: Tóm tắt lý thuyết, Câu hỏi trắc nghiệm và 

đáp án, Bài tập và đáp án với các chӫ đề-Chương 1: Tổng quan và các số đo phát 

triển kinh tế-Chương 2: Các lý thuyết phát triển kinh tế-Chương 3: Nghèo đói, bҩt 

bình đẳng và phát triển kinh tế, …  

Ký hiӋu môn loҥi: 330   

Sӕ ĐKCB: S025261-S025263  SL: 03 cuốn 
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2. Phѭơng pháp nghiên cứu kinh tӃ & viӃt luұn văn thҥc sĩ / Đinh Phi Hổ.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Phương Đông, 2014.- 598tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về phương pháp và quy trình nghiên cӭu, cách viết 

đề cương và luận văn thạc sĩ, các công cụ phâlýn tích cho nhà nghiên cӭu 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kinh tế học--Phương pháp nghiên cӭu; Kinh tế học--Phương pháp 

thống kê--Xử lý dữ liệu 

Ký hiӋu môn loҥi: 330.072    

Sӕ ĐKCB: S025417- S025419  SL: 03 cuốn 
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3. Thӏ trѭờng tài chính = Financial Markets/ Nguyễn Đăng Dờn (chӫ biên), … [và 

những người khác].- Tái bҧn lần 1.- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2012.- 

326tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường 

hối đoái, thị trường chӭng khoán và hệ thống tài chính 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Thị trường tài chính; Tài chính 

Ký hiӋu môn loҥi: 332                                                   

Sӕ ĐKCB: S025363-S025365  SL: 03 cuốn 
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4. Toán tài chính: HӋ thӕng lý thuyӃt - bài tұp và bài giҧi / Bùi Hữu Phước.- Tp.  

Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2012.- 230tr.; 24cm 

Tóm tắt: Quyển sách gồm các phần Bài tập, Bài giҧi với các chӫ đề được đề cập 

Chương 1: Lãi đơn-Chương 2: Lãi kép-Chương 3: Chuỗi tiền tệ-Chương 4: Tài 

khoҧn vãng lai-Chương 5: Chiết khҩu thương hiệu-Chương 6: Vay thông thường-

Chương 7: Trái phiếu-Chương 8: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp-Chương 9: 

Định giá chӭng khoán-Chương 10: Các công cụ hỗ trợ trong tính toán tài chính. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Toán kinh tế; Kinh tế--Ӭng dụng toán học 

Ký hiӋu môn loҥi: 332.04    

Sӕ ĐKCB: S025270-S025272      SL: 03 cuốn 
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5. Tài chính quӕc tӃ/ Phan Thị Cúc, … [và những người khác].- Tái bҧn lần ba.- 

Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2010.- 487tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Tổng quan về tài chính quốc tế, tỉ giá hối đoái và các hoạt động tài chính 

quốc tế như: chu chuyển vốn quốc tế, tài trợ quốc tế cӫa chính phӫ, đầu tư nước 

ngoài, thị trường tài chính quốc tế. Một số vҩn đề khӫng hoҧng tài chính quốc tế, 

đặc biệt ở châu Á, Mỹ và châu Âu. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Tài chính quốc tế 

Ký hiӋu môn loҥi: 332.042  

Sӕ ĐKCB: S025342-S025344  SL: 03 cuốn 
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6. NghiӋp vө ngân hàng thѭơng mҥi = Commercial banking/ Nguyễn Đăng Dờn 

(chӫ biên), … [và những người khác].- Tái bҧn lần II có bổ sung, chỉnh sửa.- Tp. 

Hồ Chí Minh.: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2014.- 346tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về ngân hàng thương mại và hoạt động kinh doanh 

cӫa ngân hàng thương mại, nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng thương mại, tín 

dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh, nghiệp vụ chiết khҩu và bao thanh toán, … 

ĐӅ mөc chủ đӅ : Ngân hàng thương mại--Nghiệp vụ; Ngân hàng thương mại--Bài 

tập và bài giҧi 

Ký hiӋu môn loҥi: 332.12                                                             

Sӕ ĐKCB: S025378-S025380  SL: 03 cuốn 
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7. HӋ thӕng bài tұp, bài giҧi và dҥng đӅ thi môn nghiӋp vө ngân hàng thѭơng 

mҥi: Sử dụng theo giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại/ Nguyễn Đăng Dờn 

(chӫ biên), … [và những người khác].- Tái bҧn lần II có bổ sung, chỉnh sửa.- Tp. 

Hồ Chí Minh.: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 145tr.; 24cm. 

Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về ngân hàng thương mại và nghiệp vụ nguồn vốn 

trong ngân hàng thương mại, tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh, nghiệp vụ triết 

khҩu và bao thanh toán, cho thuê tài chính, … dưới dạng hệ thống bài tập và bài 

giҧi gợi ý 

ĐӅ mөc chủ đӅ : Ngân hàng thương mại--Nghiệp vụ; Ngân hàng thương mại--Bài 

tập và bài giҧi 

Ký hiӋu môn loҥi: 332.120 76                                                   

Sӕ ĐKCB: S025381-S025383  SL: 03 cuốn 
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8. HӋ thӕng bài tұp & 315 câu hӓi trắc nghiӋm nghiӋp vө ngân hàng thѭơng 

mҥi/ Trần Thế Sao, Phan Ngọc Quỳnh Như.- Tp. Hồ Chí Minh.: Kinh tế Tp. Hồ 

Chí Minh, 2015.- 214tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài tập về những hoạt động chính cӫa ngân hàng thương mại 

như huy động vốn, cҩp tín dụng và cung ӭng dịch vụ ngân hàng 

ĐӅ mөc chủ đӅ : Ngân hàng thương mại--Nghiệp vụ; Ngân hàng thương mại--Bài 

tập và bài giҧi 

Ký hiӋu môn loҥi: 332.120 76                                                   

Sӕ ĐKCB: S025375-S025377  SL: 03 cuốn 
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9. Giáo trình Lý thuyӃt tài chính-tiӅn tӋ/ Phan Thị Cúc.- Tái bҧn lần ba.- Tp. Hồ 

Chí Minh.: Phương Đông, 2012.-P.2.- 338tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hệ thống tài chính, thị trường tài chính, các tổ 

chӭc trung gian tài chính, tài chính công và chính sách tài khoá, ngân hàng trung 

ương và chính sách tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, tài chính cá nhân và hộ gia 

đình, tài chính quốc tế. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Tài chính tiền tệ; Tiền tệ--Giáo trình 

Ký hiӋu môn loҥi: 332.4   

Sӕ ĐKCB: S025339-S025341  SL: 03 cuӕn 
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10. Giáo trình lý thuyӃt tài chính-tiӅn tӋ/ Phan Thị Cúc.- Tái bҧn lần 2.- H.: 

Thống kê, 2011.- P.1.- 270tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Gồm từ chương 1 đến chương 4 các vҩn đề về tiền tệ, các chế độ tiền tệ, 

cung cầu tiền tệ và chính sách tiền tệ, các vҩn đề về lạm phát 

ĐӅ mөc chủ đӅ : Tài chính tiền tệ; Tiền tệ--Giáo trình 

Ký hiӋu môn loҥi: 332.4                                                   

Sӕ ĐKCB: S025372-S025374  SL: 03 cuốn 
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11. Thanh toán quӕc tӃ/ Nguyễn Đăng Đờn chӫ biên; Trần Thị Xuân Hương, 

Nguyễn Quốc Anh, Trương Công Minh.- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Quốc gia 

Tp.HCM, 2009.- 379tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung: Chương 1: Những vҩn đề cơ bҧn trong thanh toán quốc tế-

Chương 2: Tỷ giá hối đoái-Chương 3: Thị trường hối đoái và các giao dịch hối 

đoái-Chương 4: Các phương tiện thanh toán quốc tế-Chương 5: Các phương thӭc 

thanh toán quốc tế-Chương 6: Bộ chӭng từ thanh toán quốc tế. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Tài chính quốc tế; Thanh toán quốc tế  

Ký hiӋu môn loҥi: 332.45    

Sӕ ĐKCB: S025273- S025275  SL: 03 cuốn 
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12. Giáo trình lұp và thẩm đӏnh dự án đầu tѭ: Lý thuyết, tình huống thực tế, bài 

tập/ Đỗ Phú Trần Tình.- Tái bҧn lần 1.- H.: Giao thông vận tҧi, 2011.- 326tr.; 

24cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư, phương pháp lập dự án 

đầu tư, phân tích tổng quát tình hình kinh tế-xã hội và thị trường cӫa dự án, phân 

tích kỹ thuật và tổ chӭc nhân lực cӫa dự án, … theo hướng lý thuyết, ví dụ minh 

hoạ, tình huống thực tế và bài tập 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Dự án đầu tư--Bài tập; Dự án đầu tư--Tình huống thực tế 

Ký hiӋu môn loҥi: 332.6                                                   

Sӕ ĐKCB: S025366-S025368  SL: 03 cuốn 
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13. Kinh tӃ quӕc tӃ = International economics: Dành cho sinh viên đại học, cao 

học, MBA/ Nguyễn Văn Dung.- Tái bҧn lần 1.- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 

2012.- 330tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vҩn đề về năng suҩt lao động và lợi thế so sánh, mô 

hình nhân tố chuyên biệt và phân phối thu nhập, mô hình thương mại tiêu chuẩn, 

các công cụ cӫa chính sách thương mại, … 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Quan hệ kinh tế quốc tế; Kinh tế quốc tế--Giáo trình 

Ký hiӋu môn loҥi: 337                                                   

Sӕ ĐKCB: S025369-S025371  SL: 03 cuốn 
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14. Kinh tӃ quӕc tӃ bài tұp và đáp án = International Economics Problems and 

solutions/ Nguyễn Văn Dung.- Tp. Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012.- 350tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Quyển sách gồm các phần quan trọng sau: Câu hỏi trắc nghiệm và đáp 

án, Bài toán có đáp án, Đề trắc nghiệm mẫu và đáp án, Đề bài toán mẫu và đáp án 

với các chӫ đề-Chương 1: Năng suҩt lao động và lợi thế so sánh-Chương 2: Mô 

hình nhân tố chuyên biệt và phân phối thu nhập-Chương 3: Nguồn lực và thương 

mại-Chương4: Mô hình thương mại tiêu chuẩn, … 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kinh tế--Quan hệ quốc tế  

Ký hiӋu môn loҥi: 337   

Sӕ ĐKCB: S025264-S025266                                                   SL: 03 cuốn 
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15. Kinh tӃ vi mô/ Robert c. Guell ; Nguyễn Văn Dung.- Đồng Nai: Tổng hợp Đồng 

Nai, 2011.- 225tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kinh tế học : nghiên cӭu về chi phí cơ hội, cung 

và cầu, khái niệm về độ đàn hồi và thặng dư người tiêu dùng và nhà sҧn xuҩt, sҧn 

xuҩt, chi phí và thu 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kinh tế vi mô  

Ký hiӋu môn loҥi: 338.5    

Sӕ ĐKCB: S025411- S025413  SL: 03 cuốn 
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16. Kinh tӃ vĩ mô/ Nguyễn Minh Tuҩn, Trần Nguyễn Minh Ái.- Tp. Hồ Chí Minh.: 

Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2010.- 238tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm sáu chương: Khái quát về kinh tế vĩ mô, Hạch toán thu nhập 

quốc dân, Lạm phát - thҩt nghiệp, Chính sách tài chính, Tiền tệ ngân hàng và chính 

sách tiền tệ, Thương mại quốc tế, Tăng trưởng kinh tế phục vụ cho việc giҧng dạy 

môn Kinh tế vĩ mô cho các sinh viên ngành Quҧn trị kinh doanh, Kinh tế. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kinh tế vĩ mô 

Ký hiӋu môn loҥi: 339    

Sӕ ĐKCB: S025255- S025257  SL: 03 cuốn 
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17. Kinh tӃ vĩ mô / Robert C. Guell; Nguyễn Văn Dung dịch.- Đồng Nai.: Tổng hợp 

Đồng Nai, 2012.- 242tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đề cập lĩnh vực kinh tế vĩ mô gồm các chӫ đề thiết yếu cӫa nền kinh tế 

toàn cầu như: GDP, lạm phát, thҩt nghiệp, suy thoái và khӫng hoҧng, tổng cung và 

tổng cầu, chính sách tài khóa và tiền tệ cӫa chính phӫ, thặng dư và thâm hụt ngân 

sách...tác giҧ cũng đề cập về các định chế quốc tế WB-Ngân hàng quốc tế, IMF-

Qũy tiền tệ quốc tế, các hiệp định thương mại quốc tế về năng lượng, thị trường 

chӭng khoán...  

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kinh tế vĩ mô 

Ký hiӋu môn loҥi: 339   

Sӕ ĐKCB: S025258-S025260                  SL: 03 cuốn 
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18. Thѭơng mҥi điӋn tử: Cẩm nang / Nguyễn Văn Hùng chӫ biên; Trương Anh 

Tuҩn, Huỳnh Văn Hồng, Phan Quang Việt.- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học kinh tế 

Tp.HCM, 2013.- T.2.- 658tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung  gồm 7 chương: Internet-web browser và cơ sở mạng cӫa 

Thương mại điện tử; Khái quát về Thương mại điện tử; Hạ tầng kinh tế-xã hội và 

pháp lý cӫa Thương mại điện tử; An toàn thông tin trong giao dịch Thương mại 

điện tử; Các hình thӭc giao dịch Thương mại điện tử và Thanh toán trong Thương 

mại điện tử. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Thương mại điện tử ;  

Ký hiӋu môn loҥi: 381.142                                                           

Sӕ ĐKCB: S025276-S025278  SL: 03 cuốn 
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19. Thѭơng mҥi điӋn tử = E-Commerce/ Bùi Văn Danh.- Tp. Hồ Chí Minh.: 

Phương Đông, 2011.- 298tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết kèm theo các câu hỏi ôn tập và bài tập ở mỗi chương 

về các chӫ đề: Tổng quan về Thương mại điện tử; Internet nền tҧng cӫa Thương 

mại điện tử; Lược sử phát triển Thương mại điện tử; Các lĩnh vực ӭng dụng kinh 

đoanh điện tử; Chuẩn bị, lập kế hoạch kinh doanh Thương mại điện tử; Quҧng bá, 

chào hàng; Tổ chӭc giao địch và Marketing trực tuyến. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Thương mại điện tử  

Ký hiӋu môn loҥi: 381.142   

Sӕ ĐKCB: S025279-S025281  SL: 03 cuốn 
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PHÁP LUҰT 

1. Pháp luұt đҥi cѭơng/ Lê Học Lâm.- H.: Giao thông vận tҧi, 2009.- 238tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vҩn đề chung về nhà nước và pháp luật. Giới thiệu luật 

nhà nước, luật hành chính, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật dân sự, luật tố 

tụng dân sự, luật đҩt đai, luật lao động và luật kinh doanh trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Pháp luật-Việt Nam-Giáo trình; Pháp luật đại cương 

Ký hiӋu môn loҥi: 340.1   

Sӕ ĐKCB: S025312-S025314  SL: 03 cuốn 
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2. Luұt kinh tӃ/ Nguyễn Việt Khoa.- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2010.- 326tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Nội dung: Chương 1: Những vҩn đề chung doanh nghiệp theo luật doanh 

nghiệp-Chương 2: Địa vị pháp lý cӫa doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam-

Chương 3: Giҧi quyết phá sҧn doanh nghiệp, hợp tác xã-Chương 4: Pháp luật về 

hợp đồng trong hoạt động thương mại-Chương 5: Giҧi quyết tranh chҩp thương 

mại theo pháp luật Việt Nam. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Luật kinh tế--Việt Nam; Luật kinh tế 

Ký hiӋu môn loҥi: 343.597    

Sӕ ĐKCB: S025267-S025269  SL: 03 cuốn 
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3. Luұt kinh doanh ViӋt Nam/ Nguyễn Quốc Sỹ, Nguyễn Văn Nông.- Tp. Hồ Chí 

Minh.: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- 351tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày quy chế đối với các tổ chӭc kinh doanh, pháp luật về tái cҩu 

trúc, giҧi thể, phá sҧn doanh nghiệp, hợp tác xã, hợp đồng kinh doanh và pháp luật 

về giҧi quyết tranh chҩp kinh doanh thương mại. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Luật kinh doanh--Việt Nam; Luật kinh doanh 

Ký hiӋu môn loҥi: 346.597 07   

Sӕ ĐKCB: S025315-S025317  SL: 03 cuốn 
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TOÁN THӔNG Kể 

1. Thӕng kê trong kinh doanh & quҧn lý: Lý thuyết cơ bҧn, toán ӭng dụng, đáp án/ 

Nguyễn Văn Dung.- H.: Giao thông vận tҧi, 2011.- 430tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết và bài tập các vҩn đề về thống kê, thống kê mô tҧ, xác 

suҩt, phân bố xác suҩt, lҩy mẫu và phân bố mẫu, suy diễn về mô tҧ một tổng thể thang 

đo khoҧng, …. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Thống kê doanh nghiệp--Giáo trình; Thống kê--Ӭng dụng trong quҧn 

lý 

Ký hiӋu môn loҥi: 519.5                                                           

Sӕ ĐKCB: S025414-S025416 SL: 03 cuốn 
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Kӂ TOÁN 

1. Phѭơng pháp nghiên cứu trong kinh doanh=Research methods for business 

students / Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill; Nguyễn Văn Dung 

dịch.- H.: Tài chính, 2010.- 710tr.; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp nghiên cӭu trong kinh doanh kèm theo các 

ví dụ minh hoạ, công cụ phân tích và các bài tập, câu hỏi thực hành nhằm giúp các 

nhà kinh doanh nắm được lý thuyết và kỹ thuật nghiên cӭu áp dụng vào thực tế để 

tiến hành nghiên cӭu thành công. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kinh doanh--Phương pháp nghiên cӭu; Kinh doanh--Phương 

pháp nghiên cӭu--Xử lý dữ liệu 

Ký hiӋu môn loҥi: 650.072    

Sӕ ĐKCB: S025426- S025428  SL: 03 cuốn 
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2. KӃ toán tài chính: Đã chỉnh lý bổ sung theo thông tư 200/tt-btc NGÀY 22-11-

2014, Sách dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên 

nghiệp khối ngành kinh tế/ Võ Văn Nhị chӫ biên, …[và những người khác].- Tái 

bҧn lần thӭ 8.- Tp. Hồ Chí Minh.: Kinh tế, 2015.- 906tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung: Chương 1 : Tổ chӭc công tác kế toán trong doanh nghiệp - 

Chương 2 : Kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp - Chương 3 : Kế toán các 

khoҧn nợ phҧi thu và các khoҧn ӭng trước trong doanh nghiệp- Chương 4 : Kế toán 

các loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp - Chương 5: Kế toán tài sҧn cố định 

trong doanh nghiệp, .... 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán; Kế toán tài chính 

Ký hiӋu môn loҥi: 657   

Sӕ ĐKCB: S025294-S025296  SL: 03 cuốn 
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3. Tổ chức công tác kӃ toán doanh nghiӋp/ Nguyễn Phước Bҧo Ҩn (chӫ biên), … 

[và những người khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2012.- 354tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tổ chӭc công tác kế toán doanh nghiệp trong điều kiện tin 

học hoá. Tổ chӭc thu thập dữ liệu. Xây dựng các chính sách kế toán áp dụng cho 

doanh nghiệp và quy trình lập , luân chuyển chӭng từ. Tổ chӭc báo cáo kế toán và 

cung cҩp thông tin kế toán,... 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán--Xử lý dữ liệu; Hệ thống thông tin kế toán; Lưu trữ thông 

tin và hệ thống thu hồi--Kế toán 

Ký hiӋu môn loҥi: 657.028 5   

Sӕ ĐKCB: S025333-S025335  SL: 03 cuốn 
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4. HӋ thӕng thông tin kӃ toán/ Thái Phúc Huy chӫ biên,…[và những người khác].- 

Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông.- 2012.- T.1.- 257tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung: Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán - Chương 

2: Tổ chӭc dữ liệu trong điều kiện ӭng dụng máy tính - Chương 3: Bҧng dữ liệu, 

vҩn, ... 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán; Kế toán--Hệ thống thông tin  

Ký hiӋu môn loҥi: 657.028 5   

Sӕ ĐKCB: S025303-S025305  SL: 03 cuốn 
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5. HӋ thӕng thông tin kӃ toán/ Thái Phúc Huy (chӫ biên),…[và những người khác].- 

Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2012.- T.2.- 282tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung: Chương 1: Trình bày phương pháp và công cụ lập tài liệu hệ 

thống - Chương 2: Trình bày các dữ liệu trong điều kiện tin học hóa công tác kế 

toán - Chương 3,4 đi sâu tìm hiểu và trình bày về kiểm soát nội bộ - Chương 

5,6,7,8 giúp người đọc tìm hiểu và phân tích các chu trình nghiệp vụ. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán--Hệ thống thông tin 

Ký hiӋu môn loҥi: 657.028 5   

Sӕ ĐKCB: S025306-S025308  SL: 03 cuốn 
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6. HӋ thӕng thông tin kӃ toán/ Nguyễn Phúc Bҧo Ҩn (chӫ biên),…[và những người 

khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2012.- T.3.- 398tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung: Chương 1: Trình bày phương pháp và công cụ lập tài liệu hệ 

thống - Chương 2: Trình bày các dữ liệu trong điều kiện tin học hóa công tác kế 

toán - Chương 3,4  đi sâu tìm hiểu và trình bày về kiểm soát nội bộ - Chương 

5,6,7,8 giúp người đọc tìm hiểu và phân tích các chu trình nghiệp vụ. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán--Hệ thống thông tin 

Ký hiӋu môn loҥi: 657.028 5   

Sӕ ĐKCB: S025309-S025311  SL: 03 cuốn 
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7.  Nguyên lý kӃ toán 2012/ Võ Văn Nhị chӫ biên; Mai Thị Hoàng Minh, Đặng Thị 

Hoa.- Tái bҧn lần thӭ 7.- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2012.- 250tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung: Chương 1: Bҧn chҩt, đối tượng và các phương pháp cӫa kế 

toán-Chương 2: Bҧng cân đối kế toán và báo cáo kết quҧ hoạt động kinh doanh-

Chương 3: Tài khoҧn và ghi sổ kép-Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán-

Chương 5: Chӭng từ kế toán - kiểm kê-Chương 6: Sổ kế toán-Kỹ thuật ghi sổ, sửa 

sổ kế toán và các hình thӭc kế toán-Chương 7: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chӫ 

yếu trong doanh nghiệp-Chương 8: Tổ chӭc kế toán và kiểm tra kế toán. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán--Nguyên lý;  

Ký hiӋu môn loҥi: 657.04   

Sӕ ĐKCB: S025282-S025284  SL: 03 cuốn 
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8. Bài tұp và bài giҧi kӃ toán tài chính/ Đặng Ngọc Vàng (chӫ biên), … [và những 

người khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2012.- 306tr.; 24cm 

Tóm tắt: Các bài tập ӭng dụng về kế toán tài chính; kế toán hàng tồn kho; kế toán 

tài sҧn cố định và khҩu hao tài sҧn cố định; kế toán hoạt động thương mại và xác 

định kết quҧ hoạt động thương mại, ...  

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán tài chính--Bài tập; Kế toán doanh nghiệp  

Ký hiӋu môn loҥi: 657.076   

Sӕ ĐKCB: S025327-S025329  SL: 03 cuốn 
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9. Hѭӟng dүn thực hành lұp sổ sách kӃ toán báo cáo tài chính và báo cáo thuӃ 

GTGT theo phѭơng pháp thủ công/ Đặng Văn Sáng.- Tp. Hồ Chí Minh.: Kinh tế 

Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 546tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Trình bày sổ kế toán và các hình thӭc sổ kế toán; Thực hành lập sổ kế 

toán theo hình thӭc nhật ký chung; Thực hành sổ sách kế toán theo hình thӭc 

chӭng từ ghi sổ. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán--Lập sổ sách; Kế toán báo cáo tài chính 

Ký hiӋu môn loҥi: 657.2   

Sӕ ĐKCB: S025336-S025338  SL: 03 cuốn 
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10. ThuӃ và kӃ toán thuӃ 2011: Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam/ Võ Văn 

Nhị.- H.: Giao thông vận tҧi, 2011.- 654tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về mối quan hệ giữa kế toán tài chính và thuế trong 

quá trình quҧn lý và hành thu thuế ở doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng và kế toán 

thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu 

nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân,... 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán thuế; Thuế 

Ký hiӋu môn loҥi: 657.46   

Sӕ ĐKCB: S025321-25323  SL: 03 cuốn 
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11. KӃ toán Thѭơng mҥi dӏch vө: Lý thuyết - Bài tập - Bài giҧi mẫu và câu hỏi trắc 

nghiệm/ Trần Phước chӫ biên; [và tập thể tác giҧ].-Tp. Hồ Chí Minh.: Tài chính, 

2009.- 543tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung: Chương 1 : Tổng quan về doanh nghiệp thương mại - dịch vụ - 

Chương 2 : Kế toán và các khoҧn tương đương tiền - Chương 3 : Kế toán hàng hóa 

mua bán trong nước - Chương 4 : Kế toán xuҩt nhập khẩu - Chương 5 : Kế toán hoạt 

động kinh doanh dịch vụ - Chương 6 : Kế toán doanh nghiệp xây dựng - Chương 7 : 

Kế toán tài sҧn cố định - Chương 8 : Kế toán chi phí kinh doanh, chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp và xác định kết quҧ kinh doanh - Chương 9 : Báo cáo tài chính. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán; Kế toán--thương mại 

Ký hiӋu môn loҥi: 657.8   

Sӕ ĐKCB: S025291-S025293  SL: 03 cuốn 
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12. Giáo trình kӃ toán hành chính sự nghiӋp/ Võ Văn Nhị (chӫ biên), … [và những 

người khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2012.- 434tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vҩn đề chung về tổ chӭc công tác kế toán trong đơn vị 

hành chính sự nghiệp; kế toán tiền và vật tư; kế toán tài sҧn cố định và xây dựng cơ 

bҧn; kế toán các khoҧn đầu tư tài chính, …  

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán hành chính; Kế toán 

Ký hiӋu môn loҥi: 657.83   

Sӕ ĐKCB: S25324-S025326  SL: 03 cuốn 
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13. KӃ toán ngân hàng/ Nguyễn Thị Loan (chӫ biên), … [và những người khác].- Tp. Hồ 

Chí Minh.: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 463tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về kế toán ngân hàng. Giới thiệu các nguyên tắc, nguyên lý, 

nghiệp vụ cơ bҧn về kế toán nghiệp vụ nguồn vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu 

tư tài chính dài hạn, kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng, kế toán 

nghiệp vụ ngân hàng quỹ và thanh toán không dùng tiền mặt, kế toán nghiệp vụ giao 

dịch hối đoái và kinh doanh vàng, bạc, đá quý,... 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán ngân hàng  

Ký hiӋu môn loҥi: 657.833 3   

Sӕ ĐKCB: S025330-S025332  SL: 03 cuốn 
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 14. Bài tұp và bài giҧi kӃ toán ngân hàng / Nguyễn Thị Loan chӫ biên; Trần Thị 

Kỳ, Đặng Đình Tân,…[và những người khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Kinh tế, 2015.- 

250tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung: Phần 1 : Bài tập chi tiết và tổng hợp - Phần 2 : Đề thi mẫu - 

Phần 3 : Lời giҧi bài tập kế toán ngân hàng. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán; Kế toán--Ngân hàng 

Ký hiӋu môn loҥi: 657.833 3   

Sӕ ĐKCB: S025288-S025290  SL: 03 cuốn 
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QUҦN Lụ 

1. Quҧn trӏ hӑc: Bài tập & nghiên cӭu tình huống / Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn 

Dung, Lê Quang Khôi.- H..: Lao động, 2011.- 297tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quҧn trị học, sự tiến triển cӫa tư tưởng trong 

quҧn trị, cơ sở cӫa hoạch định, kiểm soát trong tổ chӭc, … 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Quҧn trị học--Bài tập; Quҧn trị học--Nghiên cӭu tình huống 

Ký hiӋu môn loҥi: 658        

    Sӕ ĐKCB: S025384- S025386  SL: 03 cuốn 
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2. Bài tұp Nguyên lý kӃ toán/ Võ Văn Nhị chӫ biên; Mai Thị Hoàng Minh, Văn Thị 

Loan,…[và những người khác].- TP. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2012.- 182tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Nội dung: Phần 1: Bài tập và một số bài giҧi - Phần 2: Câu hỏi trắc 

nghiệm - Phần 3: Tóm tắt lý thuyết - Phần 4: Một số sơ đồ kế toán. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán--Nguyên lý--Bài tập 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.04   

Sӕ ĐKCB: S025285-S025287  SL: 03 cuốn 
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3. Giáo trình tài chính doanh nghiӋp/ Nguyễn Trung Trực (chӫ biên), … [và những 

người khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2014.- P.2.- 510tr.; 

24cm. 

Tóm tắt: Gồm từ chương 8 đến chương 12 các vҩn đề liên quan đến đòn bẩy hoạt 

động, phân tích hoà vốn; quyết định thuê hay mua tài sҧn; quҧn trị tài chính ngắn 

hạn; phân tích báo cáo tài chính, … 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Tài chính doanh nghiệp--Giáo trình; Quҧn trị tài chính 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.15  

Sӕ ĐKCB: S025345-S025347  SL: 03 cuốn 
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4. Phân tích tài chính doanh nghiӋp/ Ngô Kim Phượng (chӫ biên), … [và những 

người khác].- Tái bҧn lần 2.- H.: Lao động, 2013.- 386tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chi 

phí và đòn bẩy hoạt động, phân tích kết quҧ kinh doanh, phân tích các hệ số tài 

chính, … 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Tài chính doanh nghiệp--Giáo trình; Tài chính doanh nghiệp--

Phân tích 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.15                                                   

Sӕ ĐKCB: S025348-S025350  SL: 03 cuốn 
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5.  Phân tích tài chính doanh nghiӋp/ Ngô Kim Phượng (chӫ biên), … [và những 

người khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2009.- 363tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chi 

phí và đòn bẩy hoạt động, phân tích kết quҧ kinh doanh, phân tích các hệ số tài 

chính, … 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Tài chính doanh nghiệp--Giáo trình; Tài chính doanh nghiệp--

Phân tích 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.15                                                   

Sӕ ĐKCB: S025351-S025353  SL: 03 cuốn 
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6. Phân tích hoҥt đӝng kinh doanh/ Phạm Văn Dược.- H.: Thống kê, 2008.- 363tr.; 

24cm. 

Tóm tắt: Lí thuyết chung về phân tích và các phương pháp áp dụng trong hoạt 

động kinh doanh. Phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh. Sử dụng các 

tiềm năng trong hoạt động kinh doanh. Kết quҧ hoạt động sҧn xuҩt kinh doanh. 

Biến động chi phí sҧn xuҩt kinh doanh. Phân tích đề ra quyết định ngắn hạn và đầu 

tư dài hạn trong hoạt  

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kinh doanh--Phân tích chi phí; Kinh doanh--Phân tích hoạt động-

-Lý thuyết 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.15                                                   

Sӕ ĐKCB: S025354-S025356  SL: 03 cuốn 
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7. Giáo trình tài chính doanh nghiӋp/ Nguyễn Trung Trực (chӫ biên), … [và những 

người khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Kinh tế, 2013.- P.1.- 295tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tài chính doanh nghiệp, giá trị tiền tệ theo thời 

gian, định giá chӭng khoán, quyết định đầu tư tài sҧn dài hạn, … 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Tài chính doanh nghiệp--Giáo trình 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.15                                                   

Sӕ ĐKCB: S025360-S025362  SL: 03 cuốn 
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8. Bài tұp-bài giҧi phân tích hoҥt đӝng kinh doanh/ Phạm Văn Dược.- H.: Hồng 

Đӭc, 2012.- 287tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài tập và bài giҧi về các nội dung liên quan đến: Lý luận chung 

về phân tích và các phương pháp sử dụng, phân tích môi trường và chiến lược kinh 

doanh, phân tích sử dụng các tiềm năng trong hoạt động kinh doanh, … 

ĐӅ mөc chủ đӅ Kinh doanh--Phân tích hoạt động--Bài tập và bài giҧi 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.150 76                                                   

Sӕ ĐKCB: S025357-S025359  SL: 03 cuốn 
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9. Giáo trình môn hӑc kӃ toán quҧn trӏ/ Phạm Châu Thành, Phạm Xuân Thành biên 

soạn.- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2012.- 386tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung: Chương 1: Những vҩn đề chung về kế toán quҧn trị - Chương 

2: Chi phí và phân phối loại chi phí - Chương 3: Phân tích biến động chi phí sҧn 

xuҩt, ... 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Kế toán; Kế toán quҧn trị 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.151 1   

Sӕ ĐKCB: S025300-S025302  SL: 03 cuốn 
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10. Tài chính doanh nghiӋp/ Bùi Hữu Phước chӫ biên; Lê Thị Lanh, Phan Thị Nhi 

Hiếu.- Tp. Hồ Chí Minh.: Kinh tế, 2014.- 450tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Nội dung: Chương 1 : Tổ chӭc tài chính doanh nghiệp - Chương 2 : Thời 

giá tiền tệ - Chương 3 : Định giá chӭng khoán - Chương 4 : Giá sử dụng vốn (Cost 

of capital), .... 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Tài chính doanh nghiệp; Kế toán tài chính 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.152   

Sӕ ĐKCB: S025297-S025299  SL: 03 cuốn 
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11. Quҧn trӏ nguồn nhân lực=Human resource management: Bài tập & nghiên cӭu 

tình huống / Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi.- Tp. Hồ Chí 

Minh.: Phương Đông, 2011.- 309tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về quҧn trị nguồn nhân lực. Hoạch định nguồn nhân lực. Phân 

tích công việc. Quá trình tuyển dụng.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đánh 

giá năng lực thực 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Quҧn trị nhân sự; Quҧn trị nguồn nhân lực 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.3         

      Sӕ ĐKCB: S025393- S025395  SL: 03 cuốn 
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12. Quҧn trӏ chiӃn lѭӧc= Strategic management: Bài tập & nghiên cӭu tình huống / 

Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi.- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương 

Đông, 2011.- 302tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quҧn trị chiến lược. Phân tích môi trường kinh 

doanh, mô hình kinh doanh, hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược cҩp 

công ty. Tổ chӭc kiểm tra 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Quҧn trị chiến lược 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.401 2       

           Sӕ ĐKCB: S025390- S025392  SL: 03 cuốn 
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13. Giáo trình quҧn trӏ chiӃn lѭӧc và chính sách kinh doanh / Nguyễn Mạnh Hùng, 

… [và những người khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2013.- 289tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những điều cơ bҧn trong quҧn trị chiến lược, phân tích chiến 

lược kinh doanh môi trường bên ngoài, bên trong, thiết lập chiến lược cҩp kinh 

doanh, … 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Quҧn trị chiến lược--Giáo trình 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.401 2       

 Sӕ ĐKCB: S025387- S025389  SL: 03 cuốn 

 



51 

 

14. Quҧn trӏ sҧn xuất và vұn hành: Lý thuyết và bài giҧi toán/ Nguyễn Văn Dung.- 

H.: Lao động, 2010.- 266tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về quҧn trị vận hành và năng suҩt, chiến lược vận 

hành trong môi trường toàn cầu, thiết kế sҧn phẩm và dịch vụ, hoạch định công 

suҩt, quҧn lý tồn kho, … 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Quҧn trị sҧn xuҩt--Giáo trình; Vận hành sҧn xuҩt 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.5    

Sӕ ĐKCB: S025405- S025407  SL: 03 cuốn 
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15. Quҧn trӏ marketing= Marketing management: Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng, MBA, CEO, CMO : Lý thuyết, bài tập, đề thi mẫu, đáp án/ Nguyễn Văn 

Dung, … [và những người khác].- H.: Lao động, 2012.- 394tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về chiến lược và kế hoạch marketing, nghiên cӭu 

marketing và dự báo lượng cầu thị trường, phân tích thị trường người tiêu dùng, thị 

trường doanh 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Quҧn trị Marketing; Marketing công nghiệp 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.8    

Sӕ ĐKCB: S025399- S025401  SL: 03 cuốn 
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16. Marketing công nghiӋp=Industrial marketing / Robert W. Haas; Hồ Thanh Lan 

dịch.- H.: Hồng Đӭc, 2014.- 294tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích các hình thӭc và phương thӭc Marketing công nghiệp. Nghiên 

cӭu khách hàng và hành vi thị trường. Quá trình marketing công nghiệp, chiến 

lược trong marketing 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Marketing--Quҧn trị; Marketing công nghiệp 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.8    

Sӕ ĐKCB:  S025402- S025404  SL: 03 cuốn 
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17. Quҧn trӏ bán hàng= Sale management: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, 

MBA : Lý thuyết, bài tập, đề thi mẫu, đáp án / Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, 

Lê Quang Khôi, … [và những người khác].- Tp. Hồ Chí Minh: Phương Đông, 

2012.- 374tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về quҧn trị bán hàng. Các phương pháp bán hàng mới. Hoạch 

định chӭc năng bán hàng và dự báo doanh số tiềm năng. Quҧn trị các kênh phân 

phối và quҧn trị viên 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Quҧn trị bán hàng--Bài tập và đáp án; Quҧn trị bán hàng--Đề thi 

mẫu 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.81    

           Sӕ ĐKCB: S025396- S025398  SL: 03 cuốn 
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18. Nghiên cứu tiӃp thӏ= Marketing research: Dành cho sinh viên Quҧn trị kinh 

doanh, quҧn trị tiếp thị, kinh tế, giám đốc kinh doanh, tiếp thị/ Nguyễn Văn Dung.- 

H.: Lao động, 2010.- 518tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về nghiên cӭu marketing, quá trình nghiên cӭu, xác định vҩn 

đề và xác định mục tiêu nghiên cӭu, thiết kế nghiên cӭu, sử dụng dữ liệu thӭ cҩp 

và các cơ sở dữ liệu  

ĐӅ mөc chủ đӅ: Nghiên cứu tiӃp thӏ; Marketing 

Ký hiӋu môn loҥi: 658.83    

Sӕ ĐKCB: S025420- S025422  SL: 03 cuốn 
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THUӂ 

1. ThuӃ: Đã cập nhật bổ sung toàn bộ các luật thuế mới hiện hành: Lý thuyết, bài 

tập, bài giҧi mẫu, câu hỏi ôn tập/ Nguyễn Mỹ Linh (chӫ biên), Phạm Thị Phương 

Loan.- Tp. Hồ Chí Minh.: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 534tr.: hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Đại cương về thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam; Thuế giá trị gia tăng; 

Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân; Một 

số lọai thuế khác,... 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Thuế -- Việt Nam; Thuế giá trị gia tăng -- Việt Nam; Thuế thu 

nhập -- Việt Nam 

Ký hiӋu môn loҥi: 336.2                                                     

Sӕ ĐKCB: S025318-S025320  SL: 03 cuốn 
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BҦO HIӆM 

1. Giáo trình nguyên lý bҧo hiӇm/ Phan Thị Cúc (chӫ biên), Nguyễn Thị Kim Liên.- 

H.: Thống kê, 2008.- 311tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về bҧo hiểm. Cơ sở kĩ thuật và khung pháp lí cӫa hoạt động 

bҧo hiểm. Hợp đồng bҧo hiểm. Các vҩn đề cơ bҧn về hoạt động đầu tư bҧo hiểm. 

Thị trường bҧo hiểm và tổ chӭc hoạt động kinh doanh bҧo hiểm. Hiệp hội nghề 

nghiệp bҧo hiểm trong nền kinh tế thị trường. 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Bҧo hiểm--Giáo trình; Bҧo hiểm--Nguyên lý 

Ký hiӋu môn loҥi: 368    

Sӕ ĐKCB: S025408- S025410  SL: 03 cuốn 
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HÀNH CHÍNH CÔNG 

1. Kỹ thuұt soҥn thҧo và quҧn lý văn bҧn/ Trần Thị Thu Hương, Phạm Thanh 

Dũng, Mang Văn Thới.- Tp. Hồ Chí Minh.: Phương Đông, 2014.- 246tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về văn bҧn quҧn lý nhà nước, kỹ thuật soạn văn bҧn hành 

chính, những yêu cầu cơ bҧn cӫa việc soạn thҧo văn bҧn, soạn thҧo thư từ giao 

dịch,… 

ĐӅ mөc chủ đӅ: Văn bҧn quҧn lý Nhà nước--Kỹ thuật soạn thҧo; Văn bҧn quҧn lý 

Nhà nước--Việt Nam 

Ký hiӋu môn loҥi: 351.597    

Sӕ ĐKCB: S025423- S025425  SL: 03 cuốn 

 


